
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LAI VUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                          

 Lai Vung, ngày 20 tháng 6 năm 2023 
 

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT  

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-HC ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung) 

 
Mẫu số 02b 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ  Trình độ chuyên môn 

Thời gian  

công tác 

lĩnh vực 

pháp luật 

Ghi chú 
Nam Nữ 

I. XÃ PHONG HÒA 

1  Nguyễn Văn Dũng  1979   UBND xã Phong Hòa  PCT. UBND xã  Cử nhân Luật  11   

2  Nguyễn Thành Hữu 1984  UBND xã Phong Hòa Công chức TP-HT Cử nhân Luật 16  

3  Ngô Thị Bé Thi 
 

1987 UBND xã Phong Hòa Công chức TP-HT Cử nhân Luật 10   

4  Ngô Minh Thoại 1970 
 

Công an xã Phong Hòa Trưởng Công an xã ĐH Cảnh sát nhân dân 16   

5  Trần Thanh Sơn 1982  Ban chỉ huy Quân sự xã CHT BCH Quân sự Cử nhân Luật 09  

6  Phạm Thanh Điền 1980  UBND xã Phong Hòa 
Công chức ĐC-NN 

XD-MT 
ĐH QL Đất đai 10  

7  Thái Như Tâm 1984  UBND xã Phong Hòa Công chức TC-KT Cử nhân Luật 05  

8  Lê Văn Sáu 1968  UBND xã Phong Hòa Công chức VP-TK Cử nhân Luật 18  

9  Võ Văn Bảy 1990  UBND xã Phong Hòa Công chức VH-XH Đại học QLVăn hóa 04  

10  Nguyễn Long Toàn 1980  Ủy ban MTTQVN xã Chủ tịch UBMTTQ  Cử nhân Kinh tế 09  



11  Lê Phúc Thái 1983  Hội Nông dân VN xã Chủ tịch HND Cử nhân Luật 04  

12  Nguyễn Thị Thu Nguyệt  1975 Hội LHPNVN xã Chủ tịch HLHPN Cử nhân Kinh tế 06  

13  Trần Thị Thu Cúc  1991 BCH  Đoàn TNCSHCM 
Bí thư Đoàn 

TNCSHCM 
CN Việt Nam học 04  

14  Nguyễn Trọng Nghĩa 1992  Đảng ủy xã Phong Hòa Cán bộ Tuyên giáo Đại học QL Đất đai 05  

15  Lê Thanh Tiền 1979  
Trường THCS 

Phong Hòa 
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm 09  

16  Lê Trường Đồ 1978  
Trường Tiểu học  

Phong Hòa 1 
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm 09  

17  Võ Thị Bé Sửu  1968 
Trường Tiểu học  

Phong Hòa 2 
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm 19  

18  Trần Thị Hồng Hạnh  1982 
Trường Mẫu giáo  

Phong Hòa 
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm 07  

II. XÃ ĐỊNH HÒA 

19  Nguyễn Văn Cắt 1974  Đảng ủy xã Định Hòa BT - CT UBND Cử nhân Kinh tế 30  

20  Huỳnh Văn Thum 1977  UBND xã Định Hòa Phó Chủ tịch Cử nhân Luật 22  

21  Lê Văn Xuyên 1965  
UB MTTQ VN  

xã Định Hòa 
Chủ tịch Đại học Quản lý VHTT 35  

22  Nguyễn Văn Phương 1970  UBND xã Định Hòa Công chức TP-HT Cử nhân Luật kinh tế 12  

23  Nguyễn Thị Nở  1985 UBND xã Định Hòa Công chức VP-TK Cử nhân Hành chính 13  

24  Võ Thị Kim Hậu  1983 UBND xã Định Hòa Công chưc TC-KT 
Đại học Quản trị kinh 

doanh 
11  

25  Nguyễn Minh Đăng 1980  UBND xã Định Hòa 
Công chức ĐC-XD-

NN và MT 
Đại học QL đất đai 14  

26  Lê Hoàng Thông 1982  UBND xã Định Hòa 
Công chức VH-XH 

(LĐ-TB và XH) 
Trung cấp LĐ-TBXH 17  



27  Phạm Văn Lâm 1974  Công an xã Định Hòa Trưởng Công an 
Đại học Cảnh sát nhân 

dân 
29  

28  Nguyễn Văn Chúng 1985  
BCH Quân sự  

xã Định Hòa 
Chỉ huy trưởng Cử nhân Luật 07  

29  Nguyễn Hồ Ngọc Nữ  1981 Hội LHPN xã Chủ tịch Đại học Quản lý VHTT 14  

30  Lê Thị Mỹ Dung 1993  Đoàn TNCSHCM xã 
Phó BT Đoàn 

TNCSHCM 
Đại học KH-MT 8  

31  Nguyễn Văn Đô 1983  Hội Nông dân xã Chủ tịch 
Đại học Quản trị kinh 

doanh 
20  

32  Trần Văn Lừng 1964  Hội Cựu Chiến binh xã Chủ tịch Trung cấp Hành chính 35  

33  Nguyễn Văn Nhum 1972  BND ấp Định Mỹ Bí thư - Trưởng ấp  15  

34  Cao Văn Toàn 1969  BND ấp Định Tân  Bí thư - Trưởng ấp  03  

35  Nguyễn Văn Út 1979  BND ấp Định Phong Bí thư - Trưởng ấp  18  

36  Nguyễn Văn Do 1970  BND ấp Định Phú Bí thư - Trưởng ấp  11  

37  Nguyễn Thành Nhơn 1963  BND ấp Định Thành Bí thư - Trưởng ấp  35  

III. XÃ TÂN HÒA 

38  Nguyễn Văn Sang 1972  Đảng ủy xã Tân Hòa BT - CT UBND xã Đại học Hành chính 33  

39  Nguyễn Văn Hạnh 1969  Đảng ủy xã Tân Hòa PBT- CT UBMTTQ  Cử nhân Luật 31  

40  Đoàn Thanh Quang 1982  UBND xã Tân Hòa Công chức TP-HT Cử nhân Luật 15  

41  Nguyễn Thị Kim Phương  1978 UBND xã Tân Hòa Công chức VH-XH Cử nhân Luật 21  

42  Đặng Thanh Phong 1970  UBND xã Tân Hòa Công chức TP-HT Cử nhân Luật 30  

43  Lê Thị Mai 1979  Đảng ủy xã Tân Hòa Cán bộ Tuyên giáo Cử nhân Luật 10  



44  Huỳnh Văn Rớt 1965  Hội Nông dân xã Chủ tịch Cử nhân Luật 32  

45  Lê Văn Nam 1984  Hội Cựu chiến binh Chủ tịch Trung cấp Hành chính 13  

46  Nguyễn Thị Nhúc  1971 Hội LHPN xã Chủ tịch  Cử nhân Chính trị học 17  

47  Nguyễn Thị Thùy Trang  1988 Đoàn TNCSHCM xã Bí thư Đại học Sư phạm 10  

48  Trần Trọng Tâm 1985  Công an xã Trưởng Công an xã Cử nhân Luật 14  

49  Trịnh Minh Trung 1985  Trường THCS Tân Hòa Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm 13  

50  Phạm Khoa Danh 1970  Trường TH Tân Hòa 1 Hiệu trưởng  Đại học Sư phạm 32  

51  Nguyễn Văn Út Anh 1967  Trường TH Tân Hòa 2 Hiệu trưởng  Đại học Sư phạm 36  

52  Nguyễn Thị Thu Thúy  1985 
Trường Mẫu giáo  

Tân Hòa 
Hiệu trưởng  Đại học Sư phạm 13  

IV. XÃ VĨNH THỚI 

53  Phạm Quan Dự  1979   UBND xã Vĩnh Thới  PCT. UBND xã  Cử nhân Luật 18  

54  Trần Thanh Sang 1972  UBND xã Vĩnh Thới  PCT. UBND xã Cử nhân Luật 21  

55  Phan Hữu Nhân 1984  UBND xã Vĩnh Thới  Công chức TP-HT Cử nhân Luật 22  

56  Nguyễn Chánh Tín 1986  Công an xã  Trưởng Công an xã 
Đại học Cảnh sát nhân 

dân 
18  

57  Nguyễn Văn Tùng 1986  BCH Quân sự xã CHT. BCH QS xã Trung cấp Quân sự 10  

58  Lê Văn Chen 1973  UBND xã Vĩnh Thới  
Công chức ĐC-NN- 

XD-MT 
Trung cấp QL Đất đai 24  

59  Võ Hồng Sáng 1964   UBND xã Vĩnh Thới  Công chức VP-TK Cử nhân Luật 32  

60  Nguyễn Thị Lam Em   1983 UBND xã Vĩnh Thới  Công chức TC-KT Cử nhân TC-KT 11  



61  Phạm Thanh Bình 1988  UBND xã Vĩnh Thới  Cán bộ Nội vụ Cử nhân Kinh tế 07  

62  Nguyễn Hồng Thiệp 1963  UB MTTQ VN xã CT. UBMTTQVN  Cử nhân Luật 27  

63  Trần Thanh Hải 1970  Hội Nông dân VN xã Chủ tịch Đại học Hành chính 19  

64  Ngô Thị Thu Hà  1965 Hội LHPN VN xã Chủ tịch Trung cấp Hành chính 17  

65  Nguyễn Minh Tâm 1990   BCH Đoàn TNCSHCM 
Bí thư Đoàn 

TNCSHCM 
Kỹ sư QL đất đai 09  

66  Ngô Văn Phước 1988  Đảng ủy xã Vĩnh Thới Cán bộ Tuyên giáo Kỹ sư tin học 09  

67  Nguyễn Tấn Tân 1976  
Trường THCS  

Vĩnh Thới 
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm 21  

68  Nguyễn Thị Lệ Hằng  1974 
Trường Tiểu học  

Vĩnh Thới 1 
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm 13  

69  Phạm Duy Châu 1970  
Trường Tiểu học  

Vĩnh Thới 2 
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm 17  

70  Ngô Thanh Hùng 1964  
Trường Tiểu học 

 Vĩnh Thới 3 
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm 32  

71  Nguyễn Thị Thu  1967 
Trường Mẫu giáo 

Vĩnh Thới 
Hiệu trưởng Đại học Sư phạm 18  

V. XÃ TÂN THÀNH 

72  Huỳnh Văn Mười 1972  Đảng ủy xã Tân Thành BT-CT UBND xã Cử nhân Kinh tế Luật 12  

73  Nguyễn Thành Đức 1976  Đảng ủy xã Tân Thành Phó Bí thư Cử nhân Luật  13  

74  Trương Thái Lực 1969  Đảng ủy xã Tân Thành PBT-CT MTTQ xã Cử nhân Kinh tế Luật 12  

75  Đỗ Văn Chuyện 1970  UBND xã Tân Thành Công chức TP-HT Đại học Hành chính 14  

76  Ngô Văn Sử 1980  UBND xã Tân Thành Công chức TP-HT Cử nhân Luật 14  

77  Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1987  UBND xã Tân Thành 
Công chức VH-XH 

(LĐ-TB&XH) 
Đại học QL Văn hóa 8  



78  Đặng Hoàng Thức 1979  Công an xã Tân Thành Trưởng Công an Cử nhân Luật 15  

79  Ngô Văn Vấn 1977  
BCH Quân sự xã Tân 

Thành 
Chỉ huy trưởng Cử nhân Luật 5  

80  Cao Phú Tỷ 1964  Hội Nông dân xã Chủ tịch Cử nhân Kinh tế Luật 9  

81  Võ Thị Kim Thắm  1981 Hội Nông dân xã Phó Chủ tịch Đại học QL Kinh tế 12  

82  Lê Thị Nguyệt  1984 Hội LHPN xã Chủ tịch Cử nhân Kinh tế Luật 10  

83  Trương Văn Điền 1981  Hội Cực chiến binh xã Chủ tịch  Cử nhân Luật 5  

84  Lương Thị Ngọc Như  1989 BCH Đoàn TNCSHCM Bí thư Đại học Hành chính 4  

85  Phan Thị Duyền  1988 Đảng ủy xã Tân Thành Cán bộ VPĐU-TG Đại học QL đất đai 10  

VI. XÃ TÂN PHƢỚC 

86  Nguyễn Văn Em 1969  Đảng ủy xã Tân Phước Bí thư - Chủ tịch Đại học Kinh tế 27  

87  Huỳnh Trung Kiệt 1971  UBND xã Tân Phước Phó Chủ tịch  Đại học QLVHTT 31  

88  Đặng Thành Sửa 1971  UBND xã Tân Phước Phó Chủ tịch  Đại học QLVHTT 31  

89  Nguyễn Hữu Nhiệm 1979  UBND xã Tân Phước Công chức TP-HT Cử nhân Luật 21  

90  Nguyễn Thị Yến Nguyệt  1988 UBND xã Tân Phước Công chức TP-HT Cử nhân Luật 7  

91  Hồ Thị Ngọc Hân  1988 UBND xã Tân Phước 
Công chức VH-XH 

(LĐTB và XH) 
Đại học Chính trị học 14  

92  Nguyễn Kim Loan  1978 UBND xã Tân Phước Công chức VP-TK Đại học Hành chính 21  

93  Dương Công Tuấn 1973  UBND xã Tân Phước Công chức VP-TK Cử nhân Luật 31  

94  Lại Thanh Tú 1972  Công an xã  Trưởng Công An Cử nhân Luật 31  



95  Ngô Hồng Khiết 1972  UBND xã Tân Phước Công chức VH-XH Cử nhân Luật 17  

96  Lê Thị Trúc Ly  1972 Ủy ban MTTQ VN xã Chủ tịch  Cử nhân Luật 27  

97  Nguyễn Phước Toàn 1964  Hội Cựu Chiến binh xã Chủ tịch Cử nhân Luật 35  

98  Lê Thị Mỹ Xuyên  1989 Hội LHPN xã Chủ tịch Đại học Việt Nam học 6  

99  Đào Duy Hữu Tiến 1993  BCH Đoàn TNCSHCM Bí thư Đại học QL đất đai 6  

100  Phạm Thành Khải 1983  Hội Nông dân xã Chủ tịch  Cử nhân Luật 15  

101  Phan Thị Mỹ Dung  1982 Đảng ủy xã Tân Phước Cán bộ UBKT-TC Cử nhân Luật 18  

102  Trần Minh Thuấn 1985  BND ấp Tân Thạnh Bí thư - Trưởng ấp Cử nhân Luật 17  

VII. XÃ LONG HẬU 

103  Trần Văn Hùng 1970  Đảng ủy xã Long Hậu 
Bí thư  

 

Đại học Quản trị Kinh 

doanh 
15  

104  Trần Thanh Sĩ    1975   UBND xã Long Hậu Chủ tịch   Đại học Hành chính 8   

105  Trần Thị Cẩm Vân  1970 Đảng ủy xã Long Hậu Phó Bí thư Cử nhân Chính trị học 8  

106  Trần Văn Thanh 1983  UBND xã Long Hậu Phó Chủ tịch Đại học Hành chính 7  

107  Trần Phước An 1979  UBND xã Long Hậu Phó Chủ tịch Cử nhân Luật 6  

108  Hồ Hữu Sảng 1968  UBND xã Long Hậu PCT HĐND xã Cử nhân Luật 6  

109  Ngô Bá Tòng  1984   UBND xã Long Hậu  Công chức VP-TK Cử nhân Luật 6   

110  Lê Thanh Hồng 1979  UBND xã Long Hậu Công chức VH-XH Cử nhân Luật 8  

111  Trần Quang Thái 1980  UBND xã Long Hậu Công chức TP-HT Cử nhân Luật 5  



112  Ngô Tấn Nghĩa  1968 UBND xã Long Hậu  Công chức TP-HT Cử nhân Luật 6   

113  Trần Thị Thanh Kiều  1981 UBND xã Long Hậu Công chức TC-KT Cử nhân Luật 4  

114  Nguyễn Thị Hồng Ngọc  1988 UBND xã Long Hậu Công chức TC-KT Cử nhân Luật 4  

115  Nguyễn Thanh Sơn 1985  Công an xã Long Hậu Trưởng Công an Cử nhân Luật 6  

116  Trần Ngọc Ngân 1975   Quân sự xã Long Hậu Chỉ huy trưởng Cử nhân Luật 6  

117  Nguyễn Văn Dân 1966  
UB MTTQ VN 

 xã Long Hậu 
Chủ tịch 

Trung cấp Chính trị - 

Hành chính 
11  

118  Nguyễn Thị Bé Hai  1968 
Hội LHPN 

 xã Long Hậu 
Chủ tịch Cử nhân Chính trị học 10  

119  Nguyễn Anh Tuấn 1987  
Hội Cựu Chiến binh 

 xã Long Hậu 
Chủ tịch Trung cấp Quân sự 3  

120  Lê Huy Hảo 1986  
Hội Nông dân 

 xã Long Hậu 
Chủ tịch Cử nhân Chính trị học 3  

121  Nguyễn Ngọc Hải 1989  
BCH Đoàn TNCS HCM 

xã Long Hậu 
Bí thư Đại học Sư phạm  3  

122  Trần Thị Bảo Trân  1990 Đảng ủy xã Long Hậu Cán bộ VPĐU-TG Cử nhân Luật 4  

123  Lê Nguyễn 1989  Đảng ủy xã Long Hậu Cán bộ UBKT-TC Cử nhân Luật 5  

124  Lê Phước Thọ 1987  Công an xã Long Hậu Công an viên Cử nhân Luật 4  

125  Phạm Duy Lợi 1989  Công an xã Long Hậu Công an viên Cử nhân Luật 4  

126  Dương Minh Đầy 1989  Công an xã Long Hậu Công an viên Cử nhân Luật 2  

127  Phạm Văn Đang 1975  BND ấp Long Hòa Bí thư - Trưởng ấp Cử nhân Luật 5  

 

 

VIII. XÃ HÒA LONG 



128   Võ Văn Phố 1971    UBND xã Hòa Long  Chủ tịch  Cử nhân Hành chính  25   

129  Phạm Quốc Tuấn  1987    UBND xã Hòa Long Phó Chủ tịch  Cử nhân Luật  15   

130  Nguyễn Xuân Diệu  1985    UB MTTQ VN xã  Chủ tịch  UBMTTQ Cử nhân Luật  18   

131   Nguyễn Văn Hữu 1973    UBND xã Hòa Long Công chức TP-HT  Cử nhân Luật  23   

132  Nguyễn Văn Hành 1980  Công an xã Trưởng Công an xã Đại học an ninh 15  

133  Dương Tuấn Hùng 1984  BCH Quân sự xã CHT BCH Quân sự Cử nhân Luật 12  

134  Huỳnh Phước Thịnh 1983  UBND xã Hòa Long Công chức VH-XH Đại Học Văn hóa 15  

135  Trịnh Thế Toàn 1989  UBND xã Hòa Long 
Công chức ĐC-NN-

XD-MT 
Kỹ sư QL đất đai 13  

136  Tô Hoàng Thảo Dương  1993 Đoàn TNCS HCM Bí Thư Cử nhân Luật 11  

137  Phạm Thị Kim Loan  1970 Hội LHPN xã Chủ tịch Đại học xây dựng Đảng 21  

138  Bùi Thành Thới 1972  Hội Nông Dân xã Chủ tịch Cử nhân Luật 20  

IX. XÃ LONG THẮNG 

139  Lê Văn Sang 1969  UBND xã Long Thắng Phó Chủ tịch Cử nhân Luật 27  

140  Tô Đăng Khoa 1983  UBND xã Long Thắng Công chức TP-HT 
Đại học Kinh tế - Trung 

cấp Luật 
18  

141  Bùi Thị Ngọc Quí  1980 
UB MTTQ VN xã  

Long Thắng 
Chủ tịch Cử nhân Luật 22  

142  Nguyễn Phạm Đài Trang  1989 
BCH Đoàn TNCS HCM 

Xã Long Thắng 
Bí thư Đại học Hành chính 08  

143  Nguyễn Trí Trung 1980  Hội Nông dân xã Chủ tịch Cử nhân Luật 22  

144  Trịnh Thị Mai Thu  1979 Hội LHPN xã Chủ tịch Cử nhân Luật 24  



145  Phan Văn Nổi 1965  Hội Cựu Chiến binh xã Chủ tịch Cử nhân Luật 25  

146  Vương Quốc Khuyên 1978  HĐND xã Long Thắng Phó Chủ tịch Đại học Hành chính 20  

147  Nguyễn Kim Hoàng  1964 CLB GĐPTBV Chủ nhiệm  30  

X. XÃ HÒA THÀNH 

148  Nguyễn Phươc Hùng 1966  UBND xã Hòa Thành CT. UBND xã Cử nhân Xã hội học 17  

149  Võ Minh Trung 1984  UBND xã Hòa Thành PCT UBND xã Đại học Hành chính 2  

150  Đặng Thị Kim Dung  1984 UBND xã Hòa Thành PCT UBND xã Cử nhân Luật 3  

151  Tăng Hữu Phước 1963  HĐND xã Hòa Thành PCT.HĐND xã Cử nhân Luật 17  

152  Đặng Trí Dũng 1969  
UBMTTQ VN 

 xã Hòa Thành 
CT. UB MTTQ Cử nhân Luật 8  

153  Trương Thị Nhã Phương  1988 UBND xã Hòa Thành Công chức TP-HT Cử nhân Luật 13  

154  Võ Thị Phương Thùy  1994 
BCH Đoàn TNCSHCM 

xã Hòa Thành 
Bí thư  Cử nhân Luật 2  

155  Nguyễn Thanh Trúc 1989  
Hội LHPN  

xã Hòa Thành 
Chủ tịch Cử nhân Luật 3  

156  Tống Duy Thông 1964  
Hội Nông dân 

 xã Hòa Thành 
Chủ tịch 

Trung cấp Phát triển 

nông thôn 
13  

157  Võ Thanh Tú 1984  
Hội Cựu Chiến binh  

 xã Hòa Thành 
Chủ tịch Trung cấp Quân sự 3  

158  Phan Bửu Tâm 1986  UBND xã Hòa Thành Công chức VP-TK Đại học Hành chính 3  

159  Đỗ Thị Mỹ Hiền  1987 UBND xã Hòa Thành Công chức VP-TK Đại học Hành chính 13  

160  Lê Huỳnh Nhã Thuyền  1993 UBND xã Hòa Thành 
Công chức ĐC-NN-

XD-MT 
Đại học Môi trường 7  

161  Đặng Ngọc Diện 1969  UBND xã Hòa Thành 
Công chức ĐC-NN-

XD-MT 
Trung cấp Địa chính 21  



162  Đặng Văn Minh 1969  UBND xã Hòa Thành 
Công chức VH-XH 

(LĐTBXH) 
Trung cấp LĐTBXH 7  

163  Huỳnh Thị Hồng  1969 UBND xã Hòa Thành Công chức VH-XH Cử nhân Xã hội học 15  

164  Phạm Văn Yên 1975  UBND xã Hòa Thành Công chức TC-KT Đại học Tài chính 6  

165  Nguyễn Phú Xuân 1983  Công an xã Hòa Thành Trưởng Công an 
Đại học Cảnh sát nhân 

dân 
5  

166  Võ Thanh Son 1975  Quân sự xã Hòa Thành Chỉ huy trưởng Trung cấp Quân sự 11  

167  Đỗ Văn Bé Tư 1972  UBND xã Hòa Thành Trưởng ấp Tân Long  5  

168  Võ Văn Quí 1980  UBND xã Hòa Thành Trưởng ấp Tân Bình  8  

169  Nguyễn Thanh Hồng 1969  UBND xã Hòa Thành Trưởng ấp Tân Hòa  6  

170  Nguyễn Văn Sang 1965  UBND xã Hòa Thành 
Trưởng ấp Tân 

Thành 
 6  

171  Nguyễn Văn Bé Hai 1965  UBND xã Hòa Thành 
Trưởng ấp Tân 

Thạnh 
 6  

XI. XÃ TÂN DƢƠNG 

172  Võ Văn Cường  1972   UBND xã Tân Dương  Chủ tịch Đại học QL đất đai  28  

173  Trần Thị Mỹ Tiên  1989 UBND xã Tân Dương   Công chức TP-HT Cử nhân Luật 12  

174  Lê Hùng Dũng 1979  UBND xã Tân Dương  Công chức VH-XH Cử nhân Luật 22  

175  Nguyễn Văn Rảnh 1974  Công an xã Tân Dương   Trưởng Công an 
Đại học Cảnh sát nhân 

dân 
4  

176  Lê Văn Lẹ 1989  Quân sự xã Tân Dương  Chỉ huy trưởng Cử nhân Luật 2  

177  Nguyễn Ngọc Thắng 1981  UBND xã Tân Dương  Công chức VP-TK Cử nhân Luật 10  

178  Tô Bá Thông 1963  UBND xã Tân Dương   Công chức TC-KT  20  



179  Nguyễn Văn Hùng 1966  UBND xã Tân Dương  
Công chức VH-XH  

(LĐ-TB và XH) 
Trung cấp LĐTBXH 20  

180  Nguyễn Văn Hiếu 1969  
UB MTTQ VN 

 xã Tân Dương   
Chủ tịch Đại học VHTT   

181  Nguyễn Phú Duy 1974  UBND xã Tân Dương  CT. Hội Nông dân Cử nhân Luật 10  

182  Nguyễn Thị Thu Phong  1975 UBND xã Tân Dương   CT. Phụ nữ Đại học tư tưởng   

183  Ngô Thị Yến Phương  1990 UBND xã Tân Dương  
Bí thư Đoàn thanh 

niên 
Cử nhân Luật   

184  Lê Văn Hiến 1972  UBND xã Tân Dương   
Trưởng ấp Tân Lộc 

A 
Cử nhân Luật   

185  Nguyễn Văn Vũ 1976  UBND xã Tân Dương  
Trưởng ấp Tân Lộc 

B 
Cử nhân Luật   

186  Nguyễn Minh Công 1975  UBND xã Tân Dương   
Trưởng ấp Tân 

Thuận A 
THCS   

187  Võ Thành Huế 1988  UBND xã Tân Dương  
Trưởng ấp Tân 

Thuận B 
THCS   

188  Nguyễn Hữu Thắng 1979  UBND xã Tân Dương   
Trưởng ấp Hậu 

Thành 
THCS   

XII. THỊ TRẤN LAI VUNG 

189  Lê Minh Trí    1976    UBND TT Lai Vung Phó Chủ tịch  Cử nhân Hành chính 5   

190  Nguyễn Hoài Thanh   1984   
 UB MTTQ VN  

TT Lai Vung  
Chủ tịch Cử nhân Luật  5   

191  Trần Hữu Phục 1975  UBND TT Lai Vung Công chức TP-HT Cử nhân Luật 5  

192  Võ Phù Cường 1989  
 UB MTTQ VN  

TT Lai Vung  
Phó Chủ tịch Cử nhân Luật 5  

193  Đinh Xuân Nghĩa  1989  Hội LHPN thị trấn Chủ tịch Cử nhân Luật 5  

194  Dương Thị Kim Sang  1993  BCH Đoàn TNCSHCM Bí thư Đại học QL Đất đai 5  



195  Lê Hữu Phước 1974   Hội Nông dân thị trấn Chủ tịch Cử nhân Luật 5  

196  Ngô Quốc Hưng 1987  
Hội Cựu chiến binh  

thị trấn 
Chủ tịch Cử nhân Luật 5  

197  Đặng Thị Ngọc Hân  1991 UBND TT Lai Vung Công chức VH-XH Cử nhân Văn hóa 3  

198  Nguyễn Hồng Phi 1970   Công an thị trấn  Trưởng Công an Cử nhân Luật 5  

199  Huỳnh Thanh Phụng 1983   BCH Quân sự thị trấn Chỉ huy trưởng QS Cử nhân Luật 5  

200  Lê Thuỷ Tiên  1999  Đoàn TNCSHCM  Phó Bí thư Đại học TN&MT 1  

201  Lê Thị Mỹ Hạnh  1994  Hội LHPN thị trấn Phó Chủ tịch  3  

202  Huỳnh Phú Tân 1986   Hội Nông dân thị trấn Phó Chủ tịch Đại học thú y 3  

203  Lê Hoàng Nhân  1974 UBND TT Lai Vung Trưởng Khóm 1  5  

204  Nguyễn Văn Tâm 1968  UBND TT Lai Vung Trưởng Khóm 2  5  

205  Nguyễn Văn Nhành 1963   UBND TT Lai Vung Trưởng Khóm 3  5  

206  Trần Ngọc Thành 1961  UBND TT Lai Vung Trưởng Khóm 4  5  

207  Tăng Văn Hến 1983   UBND TT Lai Vung Trưởng Khóm 5  5  
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